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1 2747 CB1023N042 Lê Văn Thủ  11/12/1979 CB1023N1 Kinh tế nông nghiệp 2.06 126 Trung bình

2 2748 CB1232N254 Đặng Bích Trâm  16/11/1991 N CB1232N2 Luật 2.04 124 Trung bình

3 2749 CB1332N057 Đoàn Thiện Cao  29/11/1994 CB1332N1 Luật 2.22 124 Trung bình

4 2750 CD1432M025 Nguyễn Thanh Huy  11/12/1989 CD1432M1 Luật 2.06 138 Trung bình

5 2751 CD1432M074 Trần Trường Sơn  04/09/1991 CD1432M1 Luật 2.12 138 Trung bình

6 2752 CD1432M103 Bùi Thanh Tồn  1983 CD1432M1 Luật 2.22 138 Trung bình

7 2753 CD1432N025 Nguyễn Thị Kim Trúc  18/12/1988 N CD1432N1 Luật 2.41 138 Trung bình

8 2754 CD1432Q097 Nguyễn Thị Kim Thoa  24/03/1986 N CD1432Q1 Luật 2.82 99 Khá

9 2755 CD1522K501 Phan Nguyễn Thái Anh  17/08/1991 CD1522K1 Quản trị kinh doanh 2.48 56 Trung bình

10 2756 CM1332N064 Huỳnh Trung Kiên  09/03/1988 CM1332N1 Luật 2 122 Trung bình

11 2757 CM1520K568 Trương Vĩnh Ý  22/10/1993 CM1520K1 Kế toán 2.32 57 Trung bình

12 2758 CM15V1K538 Võ Như Ý  01/08/1993 N CM15V1K1 Ngôn ngữ Anh 2.5 45 Khá

13 2759 CP1532H510 Võ Thị Đẹp  09/10/1986 N CP1532H1 Luật 2.49 99 Trung bình

14 2760 CP1532H513 Lê Đoàn Kiên Giang  19/08/1980 CP1532H1 Luật 2.56 99 Khá

15 2761 CP1532H551 Phạm Phước Sang  24/12/1986 CP1532H1 Luật 2.21 99 Trung bình

16 2762 CP1532H562 Trà Thị Thu Trang  12/03/1986 N CP1532H1 Luật 2.35 99 Trung bình

17 2763 CP1532H566 Khưu Hoàng Trung  05/05/1986 CP1532H1 Luật 2.51 99 Khá

18 2764 CT1221M023 La Ngọc Sơn Hải  18/10/1993 CT1221M1 Tài chính - Ngân hàng 2.05 120 Trung bình

19 2765 CT1332N567 Phùng Văn Định  22/09/1994 CT1332N2 Luật 2.08 125 Trung bình

20 2766 CT1332N731 Phan Thanh Hà  16/07/1994 N CT1332N3 Luật 2.02 126 Trung bình

21 2767 CT1332N744 Nguyễn Thanh Hùng  08/08/1988 CT1332N3 Luật 2.14 122 Trung bình

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ VLVH TỐT NGHIỆP 
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 6047 KÍ NGÀY 19/12/2018



22 2768 DC1320K575 Trần Minh Trí  23/05/1990 N DC1320K2 Kế toán 2.33 126 Trung bình

23 2769 DC1322M017 Ngô Bảo Duy  08/10/1991 DC1322M1 Quản trị kinh doanh 2.55 123 Khá

24 2770 DC1322M038 Đào Lâm Phúc Thịnh  07/10/1995 DC1322M1 Quản trị kinh doanh 2.24 123 Trung bình

25 2771 DC1332M023 Kiều Mỹ Nhiên  28/04/1994 N DC1332M1 Luật 2.03 122 Trung bình

26 2772 DC1332M058 Bùi Thị Thúy An  20/08/1994 N DC1332M1 Luật 2.5 124 Khá

27 2773 DC1332M104 Huỳnh Phương Thanh  08/09/1993 N DC1332N1 Luật 2.04 124 Trung bình

28 2774 DC1462M005 Nguyễn Hoàng Anh Chương  03/05/1995 DC1362M1 Kỹ thuật công trình xây dựng 2.08 137 Trung bình

29 2775 DC15V7K001 Lê Minh Tiền An  21/07/1993 DC15V7K1 Công nghệ thông tin 2.19 70 Trung bình

30 2776 DC15V7K509 Dương Nguyễn Anh Khoa  14/10/1994 DC15V7K2 Công nghệ thông tin 2.49 70 Trung bình

31 2777 DC1620K048 Nguyễn Thành Thị Kiến Trúc  18/10/1995 N DC1620K1 Kế toán 2.63 56 Khá

32 2778 DG14X1K548 Bùi Thị Bích Trâm  26/02/1992 N DG14X1K1 Sư phạm Tiếng Anh 2.75 69 Khá

33 2779 DG1532Q081 Lê Cẩm Tú  06/03/1987 N DG1532Q1 Luật 2.4 99 Trung bình

34 2780 GC1532Q035 Trần Văn Đời  19/03/1982 GC1532Q1 Luật 2.33 99 Trung bình

35 2781 KG1232N200 Hồ Thị Kim Linh  21/12/1994 N KG1232N1 Luật 2.03 122 Trung bình

36 2782 KG1332N114 Danh Thành  21/01/1974 KG1332N1 Luật 2.17 123 Trung bình

37 2783 KG1432Q509 Nguyễn Thị Tuyết Dân  28/08/1987 N KG1432Q1 Luật 2.26 99 Trung bình

38 2784 ST1032M144 Hồ Thị Lắm  18/07/1978 N ST1032M1 Luật 2.43 120 Trung bình

39 2785 ST1032M175 Phan Thanh Nhàn  09/09/1984 ST1032M2 Luật 2.16 122 Trung bình

40 2786 ST1420P001 Lâm Thị Kim Ánh  04/12/1979 N ST1420P1 Kế toán 2.07 104 Trung bình

41 2787 ST1432P079 Sơn Minh Tính  04/02/1986 ST1432P1 Luật 2.1 106 Trung bình

42 2788 TV1032N059 Nguyễn Văn Bé Nhỏ  16/08/1986 TV1032N1 Luật 2.01 122 Trung bình

43 2789 VT1432Q007 Bùi Diệu Phước  09/ 8/1982 N VT1332Q1 Luật 2.12 85 Trung bình
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